Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.005274
Số quyết định: 2060/QĐ-BKHCN
Tên thủ tục: Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
Yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.


- Bước 2: Xử lý yêu cầu
+ Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc duy trì, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp[1].


+ Trường hợp yêu cầu có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.


Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
1 Tháng
	
Phí : 120.000 Đồng (Phí công bố thông tin:)
Phí : 120.000 Đồng (Phí đăng bạ thông tin:)
Phí : 160.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu duy trì:)
Phí : 300.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ nhất, năm thứ 2:)
Phí : 500.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 3, năm thứ 4:)
Phí : 800.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 5, năm thứ 6:)
Phí : 1.200.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 7, năm thứ 8:)
Phí : 1.800.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 9, năm thứ 10:)
Phí : 2.500.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 11 - năm thứ 13:)
Phí : 3.300.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 14 - năm thứ 16:)
Phí : 4.200.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 17 - năm thứ 20:)
Lệ phí : 100.000 Đồng (Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế:	100.000 đồng (mỗi năm cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ))
	
01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và phí, lệ phí duy trì hiệu lực

	
Dịch vụ bưu chính
	
1 Tháng
	
Phí : 120.000 Đồng (Phí đăng bạ thông tin:)
Phí : 120.000 Đồng (Phí công bố thông tin:)
Phí : 160.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu duy trì:)
Phí : 300.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ nhất, năm thứ 2:)
Phí : 500.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 3, năm thứ 4:)
Phí : 800.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 5, năm thứ 6:)
Phí : 1.200.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 7, năm thứ 8:)
Phí : 1.800.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 9, năm thứ 10:)
Phí : 2.500.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 11 - năm thứ 13:)
Phí : 3.300.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 14 - năm thứ 16:)
Phí : 4.200.000 Đồng (Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 17 - năm thứ 20:)
Lệ phí : 100.000 Đồng (Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế:	100.000 đồng (mỗi năm cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ))
	
01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và phí, lệ phí duy trì hiệu lực


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Tờ khai
	
	
Bản chính: 2
Bản sao: 0

	
Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, Quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
50/2005/QH11 
	
Luật 50/2005/QH11
	
29-11-2005
	
Quốc Hội

	
36/2009/QH12 
	
Luật 36/2009/QH12
	
19-06-2009
	
Quốc Hội

	
01/2007/TT-BKHCN	
	
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN-Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
	
14-02-2007
	
Bộ Khoa học  và  Công nghệ

	
263/2016/TT-BTC
	
Thông tư 263/2016/TT-BTC-Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
	
14-11-2016
	
Bộ Tài chính

	
50/2005/QH11
	
Luật Sở hữu trí tuệ
	
29-11-2005
	
Quốc Hội

	
16/2016/TT-BKHCN
	
Thông tư 16/2016/TT-BKHCN-Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013
	
30-06-2016
	
Bộ Khoa học  và  Công nghệ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

- Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.
Từ khóa: duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích
Mô tả: Không có thông tin
